
ĐC: 10 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Mã số Thuế:      0313082804

Điện Thoại: (028) 668.29.668      Hotline: 09.3838.5505 (Ms.Dung)

STT
CÔNG 

NGHỆ SX
HÌNH ẢNH PHÂN LOẠI MÃ SP TÊN SẢN PHẨM

RỘNG

(M)

DÀI 

(M)

GIÁ PP

(VNĐ/M2)

GIÁ PP

(VNĐ/TẤM)

1 5501 Đá trắng PET 1.22 2.8 460,000   1,571,000    

2 5502 Đá ghi PET 1.22 2.8 460,000   1,571,000    

3 5503 Đá Pandora PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

4 VÂN ĐÁ SẦN 5516 Đá xanh vân mờ 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

5 5504 Inox ghi PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

6 5505 Inox rose gold PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

7 5506
Vải trắng vân 

thẳng 
1.22 2.8 315,000   1,076,000    

8 5517 Vải ghi sần 5517 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

9 5520 Vải ghi loang 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

10 5509
Vải thật màu ghi 

(mịn)
1.22 2.8 405,000   1,383,000    

11 5510
Vải thật màu 

lông chuột (thô) 
1.22 2.8 405,000   1,383,000    

12 5511 Gỗ trắng vân chìm 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

13 5513 Gỗ sồi công nghệ 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

VÂN ĐÁ SIÊU 

BÓNG,

SIÊU CHỐNG 

XƯỚC

Tấm than tre 

8mm

Công nghệ 

đùn nhiều lớp

PUR mật độ 

0.65

VÂN GỖ

INOX CHỐNG 

XƯỚC

VÂN VẢI PVC

VẢI DỆT THẬT

CÔNG TY TNHH BENLUXURY VIỆT NAM

SÀN GỖ GIA HOÀNG

BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ TẤM THANH TRE VÀ PHỤ KIỆN
(Áp dụng từ ngày 01/07/2023)

Công Ty  BENLUXURY Kính Gửi Quý khách hàng bảng báo giá chi tiết sản phẩm như sau:



14 5518 Gỗ óc chó 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

15 5519 Gỗ ghi công nghệ 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

16 5521 Gỗ xương cá 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

17 VÂN DA PU 5507 Cam hermes giả da 1.22 2.8 315,000   1,076,000    

18 5512 Đơn sắc ghi mịn 1.22 2.8 335,000   1,144,000    

19 5525 Gỗ óc chó Ỉeland 1.22 2.8 335,000   1,144,000    

STT MÃ SP HÌNH ẢNH DIỄN GIẢI CÔNG NGHỆ SX
RỘNG

(M)

DÀI 

(M)

GIÁ PP

(VNĐ/M2)

GIÁ VIP

(VNĐ/TẤM)

20 5514 Inox vàng xước 1.22 2.8 420,000   1,435,000    

21 5515 Inox bạc xước 1.22 2.8 420,000   1,435,000    

22 5508 Gương bạc PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

23 5522 Gương ghi PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

24 5523 Gương TRÀ PET 1.22 2.8 560,000   1,913,000    

25 5524
Inox sóng nước 

nhỏ
1.22 2.8 560,000   1,913,000    

FILM PHỦ MỊN 

CAO CẤP

GƯƠNG CHỐNG 

XƯỚC

Tấm than tre 

8mm

Công nghệ 

đùn nhiều lớp

PUR mật độ 

0.65

VÂN GỖ

KIM LOẠI 

CHỐNG XƯỚC
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STT MÀU 
DÀI

(m)

CAO

(mm)

1
Đen, vàng, 

sampanh
3m

2
Đen, vàng, 

sampanh
3m

3
Đen, vàng, 

sampanh
3m

4
Đen, vàng, 

sampanh
3m

5
Vàng bóng, đen 

sần
3m

6
Đen, vàng, 

sampanh
3m

7
Đen, vàng, 

sampanh
3m

8
Đen, vàng, 

sampanh
3m

9
Đen, vàng, 

sampanh
3m

10
Đen, vàng, 

sampanh
3m

Nội Dung Thanh Toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chia thành 2 đợt.

Tài Khoản Thanh Toán:

STT SỐ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN Mã QR

1 363866 Ngân Hàng ACB
Hoàng Thị 

Phương Dung

2 0501000130435
Ngân Hàng 

Vietcombank

Hoàng Thị 

Phương Dung

- Đợt I: Ngay sau khi xác nhận đơn hàng đặt cọc 30% giá trị đơn hàng để đặt hàng (không hoàn cọc)

- Đợt II: Thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi giao hàng.

137,000

95,000

125,500

125,000

ĐƠN GIÁ

(đ/tấm)

263,000

- Thời gian đặt hàng từ 5-7 ngày sau khi nhậm được khoản đặt cọc

120,500

137,000

121,000

98,500

Công ty BENLUXURY VIỆT NAM rất hân hạnh được phục vụ Quý Đại lý!

145,000

GHI CHÚ:

- Giá trên là giá xuất tại kho chưa bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

KEO VA - KEO VA - 100 KEO VA - 200 KEO VA - 500 KEO VA - 500
( NÂU )

SÚNG BẮN 
KEO TỰ NGẮT

22,000đ/chai 22,000đ/chai 22,000đ/chai22,000đ/chai 22,000đ/chai 22,000đ/cái


